	[image: image1.png]



	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
	[image: image2.jpg]





LÝ LỊCH KHOA HỌC
	1. Thông tin cá nhân

	Họ và tên
	 Đỗ Xuân Luận

	Năm sinh
	1983

	Giới tính
	Nam

	Nơi sinh
	Hà Nội

	Địa chỉ liên lạc
	Bộ môn Kinh tế nông nghiệp & PTNT, Khoa Bất động sản & Kinh tế Tài Nguyên 
Phòng 703, Tòa nhà A1

Đại học Kinh tế Quốc dân - 207 Giải Phóng – Hà Nội

	Điện thoại cơ quan
	02436280280 số máy lẻ 5732; 5733

	Điện thoại di động
	0987.807.896

	Email
	doxuanluan@gmail.com; luandx@neu.edu.vn

	Học vị
	Tiến sĩ

	Năm, nơi công nhận học vị
	2015 – Đại học Giessen, CHLB Đức

	Chức danh khoa học 
	Phó Giáo sư 

	Năm phong chức danh khoa học 
	2021

	Chức vụ và đơn vị công tác 
(hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu)
	Giảng viên, Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & PTNT – Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên – Đại học Kinh tế Quốc dân

	Mã số thuế (hoặc số CMND trong trường hợp không có Mã số thuế)
	8044569736


	2. Trình độ học vấn

	2.1. Quá trình đào tạo 

	Năm tốt nghiệp
	Bậc đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Cơ sở đào tạo

	2005
	Cử nhân Kinh tế
	Kinh tế nông nghiệp & PTNT
	Đại học Kinh tế quốc dân

	2007
	Cử nhân Ngoại ngữ
	Tiếng Anh
	Đại học Hà Nội

	2009
	Thạc sĩ Kinh tế
	Kinh tế nông nghiệp
	Trường ĐH Kinh tế & QTKD

	2015
	Tiến sĩ Kinh tế
	Kinh tế Nông nghiệp
	Đại học Giessen, CHLB Đức

	2.2. Tên luận án tiến sĩ 
	Access to Credit and Household Income in the Northern Mountains of Vietnam

	2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn

	Thời gian
	Nội dung đào tạo
	Đơn vị đào tạo

	16.4.2022-12.6.2022
	Online Sustainable Agriculture Course
	the Ministry of Education,  Taiwan

	27.11-26.12.2021
	Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh
	Đại học Thái Nguyên, theo Đề án ngoại ngữ quốc gia

	19-21.12.2019
	Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA
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	Tác giả chính
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	Đồng tác giả



	2021
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	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 12, tháng 04/2020, trang 59-63. ISSN 0866-7120. NXB: Bộ kế hoạch và Đầu tư. 
	Tác giả chính

	2020
	Cho vay qua Hội nông dân giúp khắc phục bất cân xứng thông tin và tăng cường tín dụng nông nghiệp tại Bắc Kạn
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 09, tháng 03/2020, trang 8-13. ISSN 0866-7120. NXB: Bộ kế hoạch và Đầu tư. 
	Tác giả chính

	2019
	Tiếp cận tín dụng chính thức trong phát triển chuỗi giá trị nông sản: Động lực cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp tại khu vực Tây Bắc, Việt Nam
	Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, Số tháng 10/2018; Bản điện tử tháng 1/2019.e-ISSN: 2515-964X (Emerald), p-ISSN 2615-9104,
	Tác giả chính

	2019
	Yếu tố ảnh hưởng đến sở hữu tài khoản chính thức của hộ nông thôn tỉnh Yên Bái
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung  du, miền núi phía Bắc tháng 11–2019, Trang: 228-237.
	Tác giả chính

	2019
	Kết nối cung - cầu tín dụng chính thức nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 268, tháng 10 năm 2019, tr. 82- 92.
	Tác giả chính

	2018
	Phân tích những rào cản tiếp cận tín dụng của nông hộ VAC tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
	Tạp chí kinh tế & Phát triển; Số 253 tháng 7/2018. NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. ISSN 1859-0012
	Tác giả chính

	2018
	Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp trong cải thiện thu nhập của hộ thành viên: Nghiên cứu trường hợp hợp tác xã chè Tân Hương, vùng chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên
	Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 17/2018

ISSN: 1859-4581
	Tác giả chính

	2018
	Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng hồng không hạt trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 27 (673). ISSN 0866-7120
	Tác giả chính

	2018
	Tiếp cận tín dụng chính thức của các hộ trồng quế trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: Bằng chứng từ phương pháp trung bình hóa mô hình theo cách tiếp cận Bayes (Bayesian Model Average- BMA)
	Tạp Chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Số chuyên đề Phát triển nông nghiệp bền vững khu vực Trung du, miền núi phía Bắc; tháng 11/2018

ISSN: 1859-4581
	Tác giả chính

	2018
	Các phương pháp phân tích yếu tố ảnh hưởng tới tiếp cận tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 03 (679). ISSN 0866-7120
	Tác giả chính

	2018
	Phân tích rào cản tiếp cận tín dụng trong phát triển nông lâm nghiệp quy mô hộ tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	Tạp chí quản lý kinh tế, Số 87, tháng 3+4/2018. ISSN: 1859-039X
	Tác giả chính

	2018
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của các hộ dân tộc thiểu số tại Tây Bắc: Trường hợp tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái,
	Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Số tháng 07, tháng 9 năm 2018. Chỉ số ISSN: 2525 – 2569    
	Đồng tác giả


	2018
	Đánh giá hiệu quả của các hộ trồng mận tam hoa tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai: Bằng chứng từ chỉ số Malmquist
	Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Số tháng 07, tháng 9 năm 2018. Chỉ số ISSN: 2525 – 2569   
	Đồng tác giả

	2017
	Xác định nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể của hộ trồng cà phê huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	Tạp chí kinh tế & Quản trị kinh doanh, Số 04, tháng 12/2017, ISSN: 2525 –2569
	Đồng tác giả

	2014
	Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (CPA) trong đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các tổ chức tài chính vi mô.
	Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Số 2(429), 02-2014, Viện Kinh tế Việt nam-Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, Hà Nội. Trang 42-47
	Đồng tác giả

	2013
	Sử dụng phương pháp PSM trong đánh giá dự án phát triển nông thôn
	Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 3 (539), Trang 55-58, Xuất bản kỳ 1 tháng 2/2013, Hà Nội
	Đồng tác giả
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	Mức độ tham gia 

(là tác giả/đồng tác giả)

	2023
	Banking for tourism in the digital age: Access to credit and cashless payments for community-based tourism household-owned businesses in Vietnam
	Tourism Management Perspectives, Elsevier,
ISSN: 2211-9736
Volume 48, September 2023
	Tác giả chính

	2022
	Transformation of Heritage into Assets for Income Enhancement: Access to Bank Credit for Vietnamese Community-based Tourism Homestays.
	International Journal of Rural Management, 09730052221101671"., https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/09730052221101671
	Tác giả chính

	2022
	The National Target Program for New Rural Development in Vietnam: An Understanding of People’s Participation and Its Determinants
	Sustainability 2022, 14(19), 
12140; https://doi.org/10.3390/su141912140
	Đồng tác giả

	2021
	Does the method of entrusted lending via farmer-based unions facilitate low-income households’ access to bank credit? Evidence from Northwestern Vietnam
	TNU Journal of Science and Technology;  published online at http://jst.tnu.edu.vn/jst/ft/view/79

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2943
	Tác giả

	2020
	Motivation and barriers to access to formal credit of primary cinnamon producers from the perspective of value chain development in Northwestern Vietnam
	Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies, Vol. 10 No. 2, pp. 117-138. https://doi.org/10.1108/JADEE-01-2019-0003
	Tác giả

	2019
	Bridging the credit gap for sustainable medicinal plant value chain development in Northwestern Vietnam
	Agricultural Finance Review
Vol. 79 No. 4, pp. 443-466. https://doi.org/10.1108/AFR-07-2018-0061
	Tác giả

	2019
	Formal credit inclusion within one-commune-one-product (OCOP) in the agricultural restructuring strategy of northwestern  Vietnam
	Economics and Sociology, 12(2), 94-108. doi:10.14254/2071-789X.2019/12- 2/6
	Tác giả chính

	2019
	Thinking beyond collateral in value chain lending: access to bank credit for smallholder Vietnamese bamboo and cinnamon farmers. 
	International Food and Agribusiness Management Review: 22 (4)- Pages: 535 - 555

https://doi.org/10.22434/IFAMR2019.0030

	Tác giả chính

	2016
	Does credit access affect household income homogeneously across different groups of credit recipients? Evidence from rural Vietnam.
	Journal of Rural Studies 47, Part A ISSN 0743-0167 Trang 186-203
	Tác giả chính

	2016
	Income Impacts of Credit on Accessed Households in Rural Vietnam: Do Various Credit Sources Perform Differently?
	AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics. 8(1), ISSN 1804-1930 Trang 57 – 67
	Tác giả chính

	2015
	Poverty targeting and income impact of subsidised credit on accessed households in the Northern Mountainous Region of Vietnam
	Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics Vol. 116 No. 2 (2015) . ISSN 2363-6033, Trang 173–186
	Tác giả chính

	4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước

	Thời gian hội thảo
	Tên báo cáo khoa học
	Tên hội thảo
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	Địa điểm tổ chức hội thảo

	15-18.11.2016
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	Bùi Thanh Vân
	Phân tích những rào cản tiếp cận tín dụng ngân hàng của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị quế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên
	2017-2019
	Hướng dẫn chính

	Đồng Thanh Hoàn
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	Hoàng Trung Vĩnh
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